
Stt Thẻ tên Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ngành Số báo danh Ghi chú

1 MA-1 Trần Văn Huy 22/10/1992 Nam SXCT 50502729 Không khám sức khỏe

2 MA-2 Trần Đình Kiên 28/11/1999 Nam SXCT 50310374 Không khám sức khỏe

3 MA-3 Vương Ngọc Linh 17/04/2003 Nam SXCT 50304947 Không khám sức khỏe

4 MA-4  Đàm Thị Thương 23/07/2004 Nữ SXCT 51101685 Không khám sức khỏe

5 MA-5 Phạm Thị Quỳnh 25/08/2003 Nữ SXCT 51100885 Không khám sức khỏe

6 MA-6 Trịnh Thị Ban 16/11/1997 Nữ SXCT 51102917 Không khám sức khỏe

7 MA-7 Bàn Văn Nam 05/07/1999 Nam SXCT 50304002 Không khám sức khỏe

8 MA-8 Nguyễn Đức Thuận 12/12/1996 Nam SXCT 50310700 Không khám sức khỏe

9 MA-9 Bùi Gia Huy 23/08/2004 Nam SXCT 51033571 Không khám sức khỏe

10 MA-10 Bùi Thanh Hải 30/12/2002 Nam SXCT 51034271 Không khám sức khỏe

11 MA-11 Bùi Văn Đông 24/02/2002 Nam SXCT 51032064 Không khám sức khỏe

12 MA-12 Bùi Văn Hùng 04/04/2001 Nam SXCT 51034829 Không khám sức khỏe

13 MA-13 Bùi Xuân Quân 06/12/2001 Nam SXCT 51031602 Không khám sức khỏe

14 MA-14 Cao Xuân Thuận 10/10/2002 Nam SXCT 51036565 Không khám sức khỏe

15 MA-15 Đào Đức Toàn 13/10/2002 Nam SXCT 51030951 Không khám sức khỏe

16 MA-16 Đinh Xuân Sỷ 01/11/2000 Nam SXCT 51037525 Không khám sức khỏe

17 MA-17 Đỗ Khắc Bảy 09/06/2003 Nam SXCT 51030114 Không khám sức khỏe

18 MA-18 Đỗ Văn Giỏi 26/02/2002 Nam SXCT 51031083 Không khám sức khỏe

19 MA-19 Dương Văn Trường 13/07/2002 Nam SXCT 51033595 Không khám sức khỏe

20 MA-20 Hồ Hoàng Nhật Nguyên 15/09/2003 Nam SXCT 51036584 Không khám sức khỏe

21 MA-21 Khổng Văn Bắc 01/01/2004 Nam SXCT 51032555 Không khám sức khỏe

22 MA-22 Lê Đình Linh 22/03/2003 Nam SXCT 51030688 Không khám sức khỏe

23 MA-23 Lê Quang Huy 25/10/2000 Nam SXCT 51035104 Không khám sức khỏe

24 MA-24 Lê Thế Hùng 20/07/2001 Nam SXCT 51034142 Không khám sức khỏe

25 MA-25 Lê Văn Hùng 25/02/2002 Nam SXCT 51032669 Không khám sức khỏe

26 MA-26 Lê Viết Chung 05/08/2004 Nam SXCT 51033958 Không khám sức khỏe

27 MA-27 Lưu Trấn Hiệp 29/07/2002 Nam SXCT 51030956 Không khám sức khỏe

28 MA-28 Ngô Hoàng Phúc 05/08/2004 Nam SXCT 51035048 Không khám sức khỏe

29 MA-29 Nguyễn Đăng Quang 17/01/2002 Nam SXCT 51030037 Không khám sức khỏe

30 MA-30 Nguyễn Đình Việt Anh 07/09/2001 Nam SXCT 51035798 Không khám sức khỏe

31 MA-31 Nguyễn Đức Mạnh 20/10/2000 Nam SXCT 51033068 Không khám sức khỏe

32 MA-32 Nguyễn Đức Thắng 29/03/2001 Nam SXCT 51033884 Không khám sức khỏe

33 MA-33 Nguyễn Đức Võ 13/11/2002 Nam SXCT 51030010 Không khám sức khỏe
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34 MA-34 Nguyễn Duy Hùng 10/12/2000 Nam SXCT 51034227 Không khám sức khỏe

35 MA-35 Nguyễn Mạnh Nhiều 13/07/2002 Nam SXCT 51031614 Không khám sức khỏe

36 MA-36 Nguyễn Minh Quân 21/08/2002 Nam SXCT 51035805 Không khám sức khỏe

37 MA-37 Nguyễn Quốc Toàn 03/02/2002 Nam SXCT 51031110 Không khám sức khỏe

38 MA-38 Nguyễn Thái Nhật 18/09/2003 Nam SXCT 51036317 Không khám sức khỏe

39 MA-39 Nguyễn Thế Anh 17/02/2004 Nam SXCT 51030223 Không khám sức khỏe

40 MA-40 Nguyễn Thế Quang 23/07/2002 Nam SXCT 51037325 Không khám sức khỏe

41 MA-41 Nguyễn Trọng Tuấn 08/05/2001 Nam SXCT 51034477 Không khám sức khỏe

42 MA-42 Nguyễn Văn Dũng 10/07/2002 Nam SXCT 51036444 Không khám sức khỏe

43 MA-43 Nguyễn Văn Khánh 20/02/2000 Nam SXCT 51036699 Không khám sức khỏe

44 MA-44 Nguyễn Văn Trường 18/08/2001 Nam SXCT 51036302 Không khám sức khỏe

45 MA-45 Ninh Tuấn Anh 14/02/2003 Nam SXCT 51033082 Không khám sức khỏe

46 MA-46 Phạm Đức Trung 02/03/2002 Nam SXCT 51033072 Không khám sức khỏe

47 MA-47 Phạm Hoàng Vũ 20/06/2001 Nam SXCT 51036385 Không khám sức khỏe

48 MA-48 Phạm Khánh Duy 16/09/2003 Nam SXCT 51033006 Không khám sức khỏe

49 MA-49 Phan Phi 30/03/2000 Nam SXCT 51037241 Không khám sức khỏe

50 MA-50 Phan Văn Doanh 05/10/2000 Nam SXCT 51033379 Không khám sức khỏe

51 MA-51 Tằng Phúc Quay 25/07/2001 Nam SXCT 51032689 Không khám sức khỏe

52 MA-52 Trần Trọng Nhân 30/05/2002 Nam SXCT 51030176 Không khám sức khỏe

53 MA-53 Trần Văn Đức 09/01/2003 Nam SXCT 51030767 Không khám sức khỏe

54 MA-54 Trịnh Đình Anh Duy 18/08/2000 Nam SXCT 51030554 Không khám sức khỏe

55 MA-55 Trương Ngọc Diệp 01/11/2002 Nam SXCT 51030030 Không khám sức khỏe

56 MA-56 Vũ Mạnh Hùng 21/10/2002 Nam SXCT 51033311 Không khám sức khỏe

57 MA-57 Vũ Phúc Trọng 14/01/2000 Nam SXCT 51030038 Không khám sức khỏe

58 MA-58 Trần Văn Thống 29/05/1987 Nam SXCT 90900224 Khám sức khỏe

59 MA-59 Phí Thị Dung 25/12/2002 Nữ SXCT 51100382 Không khám sức khỏe

60 MA-60 Nguyễn Đình Nhật 10/10/2000 Nam SXCT 50335861 Không khám sức khỏe

61 MA-61 Triệu Huỳnh Quang 23/07/2000 Nam SXCT 50304822 Không khám sức khỏe

62 MA-62 Vi Văn Hoàn 31/10/2001 Nam SXCT 50304520 Không khám sức khỏe

63 MA-63 Nguyễn Phương Quỳnh 26/09/2004 Nữ SXCT 51102575 Không khám sức khỏe

64 MA-64 Nguyễn Thị Ngọc Mai 18/01/2001 Nữ SXCT 51101437 Không khám sức khỏe

65 MA-65 Nguyễn Thị Thu Hoài 24/05/2004 Nữ SXCT 51102843 Không khám sức khỏe

66 MA-66 Nguyễn Đức Hùng 07/07/2002 Nam SXCT 50512196 Khám sức khỏe

67 MA-67 Nguyễn Văn Quỳnh 12/10/1994 Nam SXCT 50510398 Khám sức khỏe

68 MA-68 Trịnh Xuân Trường 24/05/1985 Nam SXCT 50510904 Không khám sức khỏe

69 MA-69 Nguyễn Thị Hà Giang 09/11/1999 Nữ SXCT 51106913 Khám sức khỏe



70 MA-70 Nguyễn Thị Hồng Thắm 17/12/1999 Nữ SXCT 51109746 Khám sức khỏe

71 MA-71 Phạm Kim Giang 21/07/1988 Nam SXCT 90900424 Khám sức khỏe

72 MA-72 Phạm Chí Trung 30/09/1985 Nam SXCT 90900419 Khám sức khỏe

73 MA-73 Ngô Thị Mỹ Hoa 02/01/1991 Nữ SXCT 51110790 Không khám sức khỏe

74 MA-74 Hoàng Văn Khanh 06/08/1991 Nam SXCT 50304305 Không khám sức khỏe

75 MA-75 Phạm Minh Luân 02/09/1991 Nam SXCT 50338538 Không khám sức khỏe

76 MA-76 Tạ Ngọc Huân 15/11/1995 Nam SXCT 50305058 Không khám sức khỏe

77 MA-77 Trần Văn Lượng 04/11/1992 Nam SXCT 50310387 Không khám sức khỏe

78 MA-78 Võ Quyền Linh 07/11/1998 Nam SXCT 50516940 Không khám sức khỏe

79 MA-79 Bùi Duy Chương 23/08/1996 Nam SXCT 51038505 Không khám sức khỏe

80 MA-80 Bùi Văn Hòa 09/09/1995 Nam SXCT 51037503 Không khám sức khỏe

81 MA-81 Đặng Ngọc Tuyền 19/12/2000 Nam SXCT 50310979 Không khám sức khỏe

82 MA-82 Đồng Văn Tiền 09/10/1989 Nam SXCT 50335522 Không khám sức khỏe

83 MA-83 Hoàng Đình Nam 19/09/2001 Nam SXCT 50304804 Không khám sức khỏe

84 MA-84 Huỳnh Văn Hào 15/07/1999 Nam SXCT 50338135 Không khám sức khỏe

85 MA-85 Đặng Thị Hồng Vân 22/08/2002 Nữ SXCT 51101167 Không khám sức khỏe

86 MA-86 Nguyễn Thị Dung 12/05/1996 Nữ SXCT 51101913 Không khám sức khỏe

87 MA-87 Đinh Thị Thu 14/04/1998 Nữ SXCT 51104210 Không khám sức khỏe

88 MA-88 Lê Duy Khánh 10/10/1999 Nữ SXCT 51101025 Không khám sức khỏe

89 MA-89 Nguyễn Thọ Trường 24/11/1995 Nam SXCT 50500478 Khám sức khỏe

90 MA-90 Nguyễn Tiến Thịnh 24/10/2001 Nam SXCT 50338748 Không khám sức khỏe

91 MA-91 Lê Văn Miên 02/04/1993 Nam SXCT 50337960 Không khám sức khỏe

92 MA-92 Vu Văn Tuấn 20/11/1991 Nam SXCT 50511434 Không khám sức khỏe

93 MA-93 Nguyễn Thị Nga 10/05/1991 Nữ SXCT 51108711 Không khám sức khỏe

94 MA-94 Bùi Đức Chung 16/04/1984 Nam SXCT 51111915 Không khám sức khỏe

95 MA-95 Đặng Hữu Đạt 23/05/2004 Nam SXCT 50338115 Không khám sức khỏe

96 MA-96 Trần Sỹ Quỳnh 13/12/1984 Nam SXCT 90900505 Khám sức khỏe

97 MA-97 Nguyễn Văn Sáng 02/04/1984 Nam SXCT 90900389 Khám sức khỏe

98 MA-98 Nguyễn Đình Trọng 01/07/2003 Nam SXCT 50337991 Không khám sức khỏe

99 MA-99 Nguyễn Minh Tuấn 17/11/2000 Nam SXCT 50338522 Không khám sức khỏe

100 MA-100 Lê Thị Thúy Tuyến 22/08/2003 Nữ SXCT 51105138 Không khám sức khỏe


